
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 65, Đường Trần Quang Diệu, Tổ 7, Khu phố 1, Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện 
Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

09/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN PHÚ GIÁO

3703112753

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị ngành điện

4659

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

12. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

13. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Thiết kế điện công trình đường dây và trạm biến áp; 
- Giám sát công tác lắp đặt phần điện và thiết bị điện công 
trình dân dụng, công nghiệp

7110

14. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Khảo sát thiết kế, thiết kế, giám sát thi công các công 
trình xây lắp điện

7410(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN 
PHÚ GIÁO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHU GIAO ELECTRICAL CONSULTANCY 
AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHU GIAO ELECTRICAL CONSULTANCY AND 
CONSTRUCTION CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0567 108 888
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 MAI 
PHƯƠNG 
THẢO

Việt 
Nam

Khu phố Bình Chánh 
Đông, Phường Khánh 
Bình, Thị xã Tân 
Uyên, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

2.000.000.000 40,000 074186000967

2 NGUYỄN 
THỊ MỘNG 
DUNG

Việt 
Nam

0416 Khối B2, Khu 1, 
Phường Hoà Phú, 
Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

3.000.000.000 60,000 074188003760

15. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Thí nghiệm, hiệu chuẩn thiết bị điện; Hoạt động tự 
động hóa và điều khiển; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
lắp đặt, kiểm tra: Các loại thiết bị điện, phương tiện đo lường 
điện, dụng cụ đo lường, trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển

7490

16. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

17. Sửa chữa thiết bị điện 3314

18. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện công nghiệp, dân 
dụng

3319

19. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

20. Xây dựng nhà để ở 4101

21. Xây dựng công trình đường bộ 4212

22. Xây dựng công trình điện 4221

23. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

24. Chuẩn bị mặt bằng 4312

25. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: - Thi công, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống điện, 
hệ thống đèn chiếu sáng; - Thi công đường dây trung hạ thế 
đến 35kV; - Xây dựng trạm biến áp; - Lắp đặt hệ thống điện ở 
tất cả các công trình nhà ở và dân dụng, cụ thể: + Dây dẫn và 
thiêt bị điện, + Đường dây thông tin liên lạc, + Mạng máy tính 
và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học, + Hệ thống 
chiếu sáng, + Chuông báo cháy, + Hệ thống báo động chống 
trộm

4321

26. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       074188003760
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 0416 Khối B2, Khu 1, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 0416 Khối B2, Khu 1, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ MỘNG DUNG Nữ

28/07/1988 Kinh Việt Nam

19/12/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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